
Phụ lục 

DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ

SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ 

(kèm theo Công văn số:          /UBND-VHXH ngày       /9/2025 của UBND xã)

	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận

Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp 

số tiếp nhận

	A
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	I
	04 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH TM-DV-SX Mỹ phẩm Quyên Nghi (địa chỉ (cũ): 60/74/15 Trương Phước Phan, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 2679/QĐ-SYT ngày 12 tháng 9 năm 2025)

	01
	TOP QUEEN 
	WHITENING SKIN – HELPS REGENERATE SKIN

MULTIFUNCTIONAL DAY AND NIGHT CREAM
	003219/23/CBMP-HCM
	01/8/2023

	02
	TOP QUEEN 
	MELASMA – FRECKLES – AGE SPOTS – WHITE SKIN – HELPS ANTI – AGING MULTIFUNCTIONAL CREAM
	003218/23/CBMP-HCM
	01/8/2023

	03
	TOP QUEEN 
	LUXURY WHITENING SKIN – ACNE DARK – FADE SCARS – TIGHTEN PORES CREAM
	003217/23/CBMP-HCM
	01/8/2023

	04
	TOP QUEEN 
	SKIN SMOOTHING – ANTI ACNE – OIL REDUCING FACIAL CLEANSER
	004831/23/CBMP-HCM
	31/10/2023

	II
	03 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH TM-DV-SX Mỹ phẩm Quyên Nghi (địa chỉ (cũ): 60/74/15 Trương Phước Phan, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 2680/QĐ-SYT ngày 12 tháng 9 năm 2025)

	01
	TOP QUEEN 
	WHITENING SKIN – HELPS BLUR WRINKLES SKIN

MULTIFUNCTIONAL DAY CREAM
	000817/25/CBMP-HCM
	25/7/2025

	02
	TOP QUEEN 
	BLUR MELASMA, FRECKLES, AGE SPOTS – WHITE SKIN – HELPS BLUR AGING SKIN 

MULTIFUNCTIONAL CREAM
	000816/25/CBMP-HCM
	25/7/2025

	03
	TOP QUEEN 
	LUXURY WHITENING SKIN – ACNE DARK – FADE SCARS – TIGHTEN PORES CREAM
	000815/25/CBMP-HCM
	25/7/2025

	III
	03 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH LB GROUP (địa chỉ (cũ): 107/6/16 đường số 38, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 2681/QĐ-SYT ngày 12 tháng 9 năm 2025)

	1
	GSCC+
	ALPHA ARBUTIN WHITENING CLINIC CREAM
	005602/23/CBMP-HCM
	01/12/2023

	2
	GSCC+
	BLUR MELASMA SERUM
	002436/25/CBMP-HCM
	22/5/2025

	3
	GSCC+
	SUNSCREEN NEW X5
	002435/25/CBMP-HCM
	22/5/2025

	IV
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH HEALING’SKIN (địa chỉ (cũ): 60 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 2682/QĐ-SYT ngày 12 tháng 9 năm 2025)

	01
	PINK’ZUP
	DAY CREAM PYCNOGENOL
	004031/24/CBMP-HCM
	05/8/2024

	V
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mỹ phẩm MC 68 COSMETICS (địa chỉ (cũ): 43A2 khu biệt thự Thanh Xuân, phường Thanh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 2683/QĐ-SYT ngày 12 tháng 9 năm 2025)

	01
	MC 68
	SUNSCREEN

KEM CHỐNG NẮNG
	000234/23/CBMP-HCM
	06/02/2023

	
	Cộng: Thu hồi 12 (Mười hai) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	B
	SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

	
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Vinamake (theo Quyết định số 848/QĐ-SYT ngày 16 tháng 9 năm 2025)

	01
	INAMAKE


	DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ NANO BẠC HƯƠNG NƯỚC HOA
	122/23/CBMP-HB 


	03/8/2023 



	02
	 VINAMAKE 
	DR.GINGER SHAMPOO 
	23/24/CBMP-HB 
	21/03/2024 

	03
	 VINAMAKE
	DR.HAIR GINGER SHAMPOO 
	 24/24/CBMP-HB 
	21/03/2024 



	
	Cộng: Thu hồi 03 (Ba) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	C
	SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN

	I
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Dược Chiến Thắng (theo Quyết định số 1650/QĐ-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2025)

	01
	Mỹ phẩm DCT
	Dầu gội thảo dược Victory
	04/22/CBMP-NA
	04/3/2022

	02
	Mỹ phẩm DCT
	 Dung dịch vệ sinh phụ nữ thảo dược Victory
	09/21/CBMP-NA
	24/5/2021



	03
	Mỹ phẩm DCT
	Dung dịch nước súc miệng thảo dược Victory
	01/21/CBMP-NA
	12/3/2021

	
	Cộng: Thu hồi 03 (Ba) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	II
	Thu hồi 01 sản phẩm mỹ phẩm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Quốc tế Tân Phú tại địa chỉ sản xuất: Xóm  Xuân Sơn, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An (Nay là Xóm Xuân Sơn, Xã Đông Lộc, Tỉnh Nghệ An) (theo Quyết định số 1543/QĐ-SYT ngày 10 tháng 9 năm 2025)

	01
	Tân Phú Wassaco


	Natriclorid 0,9%


	26/22/CBMP-NA


	30/9/2022

	
	Cộng: Thu hồi 01 (Một) sản phẩm mỹ phẩm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.





